
だい13か　せんい・そざい

第13課　繊維・素材

Sợi - Vật liệu thô

No. Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Hình ảnh

1 原料 げんりょう Nguyên liệu

2 繊維 せんい Sợi

3 天然繊維 てんねんせんい Sợi tự nhiên

4 植物繊維 しょくぶつせんい Sợi có nguồn gốc thực vật

5 動物繊維 どうぶつせんい Sợi có nguồn gốc động vật

6 化学繊維 かがくせんい Sợi hóa học

7 合成繊維 ごうせいせんい Sợi tổng hợp

8 再生繊維 さいせいせんい Sợi tái chế

9 半合成繊維 はんごうせいせんい Sợi bán tổng hợp

10 綿 めん Bông, cotton

11 麻 あさ Gai

12 絹 きぬ Lụa

13 毛 け Lông

14 ポリエステル ぽりえすてる Polyester

15 レーヨン れーよん Rayon

16 ナイロン ないろん Nylon

17 アクリル あくりる Acrylic

Ví dụ câu
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18 糸 いと Chỉ

19 生地 きじ Vải
Vải làm vật liệu sản xuất trang phục

v.v.

20 織物 おりもの Hàng dệt
Vải dược dệt bằng cách cho các sợi

chỉ dọc và chỉ ngang giao nhau.

21 ニット にっと Hàng đan móc
Vải được đan móc bằng cách tạo các

móc chỉ len móc vào với nhau.

22 種類 しゅるい Loại
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